
LỊCH GIẢNG  TUẦN 40 (TỪ 03/07/2023 – 07/07/2023) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II) CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2
03/07-07/07 38 33 38 32 179/2 179/2 61 20 28 20

07g30 - 08g20 TTLS XS-TK
08g30 - 09g20 TTLS XS-TK
09g30 -10g20 TTLS
10g30 - 11g20 TTLS

BỘ MÔN
13g30 - 14g20 TT KXNK ĐC TT GDSK THĐD
14g30 - 15g20 TT KXNK ĐC TT GDSK THĐD
15g30 - 16g20 TT KNGT THĐD
16g30 - 17g20 TT KNGT THĐD

BỘ MÔN P. 203 KHU A2
07g30 - 08g20 TTLS
08g30 - 09g20 TTLS
09g30 -10g20 TTLS
10g30 - 11g20 TTLS

13g30 - 14g20 KTCT-MLN TT GDSK THĐD
14g30 - 15g20 KTCT-MLN TT GDSK THĐD
15g30 - 16g20 KTCT-MLN TT GDSK THĐD
16g30 - 17g20 KTCT-MLN TT GDSK THĐD

P. 303 KHU A2 P. 203 KHU A2
07g30 - 08g20 TTLS VI-KÝ SINH NGHỈ
08g30 - 09g20 TTLS VI-KÝ SINH
09g30 -10g20 TTLS VI-KÝ SINH
10g30 - 11g20 TTLS VI-KÝ SINH

P. 203 KHU A2
13g30 - 14g20 TT KXNK ĐC VI-KÝ SINH TT GDSK THĐD
14g30 - 15g20 TT KXNK ĐC VI-KÝ SINH TT GDSK THĐD
15g30 - 16g20 VI-KÝ SINH TT GDSK THĐD
16g30 - 17g20 VI-KÝ SINH TT GDSK THĐD

BỘ MÔN P. 207 KHU A2 P. 203 KHU A2
07g30 - 08g20 TTLS NGHỈ
08g30 - 09g20 TTLS
09g30 -10g20 TTLS
10g30 - 11g20 TTLS

13g30 - 14g20 TT KNGT THĐD
14g30 - 15g20 TT KNGT THĐD
15g30 - 16g20 TT GDSK THĐD
16g30 - 17g20 TT GDSK THĐD

P. 1 KHU B
07g30 - 08g20 TTLS XSTK
08g30 - 09g20 TTLS XSTK
09g30 -10g20 TTLS
10g30 - 11g20 TTLS

BỘ MÔN
13g30 - 14g20  TT GIẢI PHẪU
14g30 - 15g20  TT GIẢI PHẪU
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

BỘ MÔN
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 40

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4
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CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

03/07-07/07
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 40

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CNĐD PHCN2 CNĐD3 PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4 PARAMEDIC(4) CNĐD4(GMHS) CNĐD HS4

14 68 11 32 20 18 36 7 28 22

THỰC THỰC THỰC THỰC 

TẾ TẾ TẾ TẾ

TỐT TỐT TỐT TỐT 

NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP

THỰC THỰC THỰC THỰC 

TẾ TẾ TẾ TẾ

TỐT TỐT TỐT TỐT 

NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP

THỰC THỰC THỰC THỰC 

TẾ TẾ TẾ TẾ

TỐT TỐT TỐT TỐT 

NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP

THỰC THỰC THỰC THỰC 

TẾ TẾ TẾ TẾ

TỐT TỐT TỐT TỐT 

NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP

THỰC THỰC THỰC THỰC 

TẾ TẾ TẾ TẾ

TỐT TỐT TỐT TỐT 

NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP NGHIỆP
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CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

03/07-07/07
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 40

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CNĐD PHCN4 CNKTPHCN1 CNKTHAYH1 CNKTHAYH2 CNKTHAYH3 CNKTHAYH4 CNKTXN1 CNKTXN2 CNKTXN3 CNKTXN4

15 24 48 32 40 32 51 48 51 41
KTCT - MLN HÓA SINH TTLS TTTN TT XNCB TTLS TTTN
KTCT - MLN HÓA SINH TTLS TTTN TT XNCB TTLS TTTN
KTCT - MLN HÓA SINH TTLS TTTN TT XNCB TTLS TTTN
KTCT - MLN HÓA SINH TTLS TTTN TT XNCB TTLS TTTN

P. 301 KHU A2 P. 302 KHU A2 BỘ MÔN
TT GIẢI PHẪU CN TT DDCB PL-TCYT (PL) TTTN
TT GIẢI PHẪU CN TT DDCB PL-TCYT (PL) TTTN
TT GIẢI PHẪU CN TT DDCB PL-TCYT (PL) TTTN
TT GIẢI PHẪU CN TT DDCB PL-TCYT (PL) TTTN

BỘ MÔN BỘ MÔN P. 305 KHU A2
GDTC TTLS TTTN PL-TCYT (PL) TTLS TTTN
GDTC TTLS TTTN PL-TCYT (PL) TTLS TTTN
GDTC TTLS TTTN PL-TCYT (PL) TTLS TTTN
GDTC TTLS TTTN TTLS TTTN

KHU B P. 303 KHU A2
DƯỢC LÝ VẬT LÝ-LÝ SINH VẬT LÝ-LÝ SINH TTTN
DƯỢC LÝ VẬT LÝ-LÝ SINH VẬT LÝ-LÝ SINH TTTN
DƯỢC LÝ VẬT LÝ-LÝ SINH VẬT LÝ-LÝ SINH TTTN
DƯỢC LÝ VẬT LÝ-LÝ SINH VẬT LÝ-LÝ SINH TTTN

P. 301 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 207 KHU A2
 TT SINH LÝ TTLS TTTN TT DDCB-CCBD TTLS TTTN
 TT SINH LÝ TTLS TTTN TT DDCB-CCBD TTLS TTTN

TTLS TTTN TT DDCB-CCBD TTLS TTTN
TTLS TTTN TT DDCB-CCBD TTLS TTTN

BỘ MÔN BỘ MÔN
PL-TCYT(TCYT) TT XSTK TTTN
PL-TCYT(TCYT) TT XSTK TTTN
PL-TCYT(TCYT) TT XSTK TTTN
PL-TCYT(TCYT) TT XSTK TTTN
P. 306 KHU A2 BỘ MÔN

 TT DDCB-CCBD TTLS TTTN TT MÔ PHÔI TTLS TTTN
 TT DDCB-CCBD TTLS TTTN TT MÔ PHÔI TTLS TTTN
 TT DDCB-CCBD TTLS TTTN TT MÔ PHÔI TTLS TTTN
 TT DDCB-CCBD TTLS TTTN TT MÔ PHÔI TTLS TTTN

BỘ MÔN BỘ MÔN
TTTN
TTTN
TTTN
TTTN

SH-DT VẬT LÝ-LÝ SINH TTLS TTTN VẬT LÝ-LÝ SINH TTLS TTTN
SH-DT VẬT LÝ-LÝ SINH TTLS TTTN VẬT LÝ-LÝ SINH TTLS TTTN
SH-DT TTLS TTTN TTLS TTTN
SH-DT TTLS TTTN TTLS TTTN

P. 301 KHU A2 P. 203 KHU A2 P. 203 KHU A2
VI-KÍ SINH PL-TCYT (TCYT) TTTN
VI-KÍ SINH PL-TCYT (TCYT) TTTN
VI-KÍ SINH PL-TCYT (TCYT) TTTN
VI-KÍ SINH PL-TCYT (TCYT) TTTN

P. 302 KHU A2 P. 303 KHU A2 8
NGHI


